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TT Nội dung kiến thức 

 

 

 

Đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức 

Tổng 

 

 

% 

tổng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 
Vận dụng 

cao Số 

CH 

Thời 

gian 

Số 

CH 

Thời 

gian 

Số 

CH 

Thời 

gian 

Số 

CH 

Thời 

gian 

Số 

CH 

Thời 

gian 

TN 

 
  

1 Xây dựng CNXH ở miền Bắc, 

đấu tranh chống đế quốc Mĩ 

và chính quyền Sài Gòn ở 

miền Nam (1954- 1965) 

Bài 21. Xây dựng CNXH ở miền 

Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ 

và chính quyền Sài Gòn ở miền 

Nam (1954-1965) 

02 

 

1.5 

 

02 2     04 

 

 

3.5 5% 

2 Nhân dân hai miền trực tiếp chiến 

đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. 

Nhân dân miền Bắc vừa chiến 

đấu vừa sản xuất (1965- 1973) 

Bài 22. Nhân dân hai miền trực tiếp 

chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm 

lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến 

đấu vừa sản xuất (1965- 1973) 

05 3.75 06    6 01 3 01 4 13 

 

 

16.75 32.5% 

3 Khôi phục và phát triển kinh 

tế -xã hội ở miền Bắc, giải 

phóng hoàn toàn miền Nam 

(1973- 1975) 

Bài 23. Khôi phục và phát triển 

kinh tế -xã hội ở miền Bắc, giải 

phóng hoàn toàn miền Nam (1973- 

1975) 
07 5.25 05 5   01 4 14 

 

 

14.25 35% 

4 Việt Nam trong năm đầu sau 

thắng lợi của cuộc kháng 

chiến chống Mĩ, cứu nước 

năm 1975 

Bài 24. Việt Nam trong năm đầu 

sau thắng lợi của cuộc kháng chiến 

chống Mĩ, cứu nước năm 1975 03 2.25 02 2 01 3   06 

 

7.25 

 12.5% 

5 Việt Nam xây dựng CNXH 

và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc 

(1976- 1986) 

Bài 25. Việt Nam xây dựng CNXH 

và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc 

(1976- 1986) 03 2.25 01 1     04 

 

3.25 

 15% 

Tổng  
20 15 16 16 02 6.0 02 8.0 40 

45 

phút 

100

% 

Tỉ lệ %   50% 40% 5% 5%    

Tỉ lệ chung%  90% 10% 100

% 

45 

phút 

100

% 

 

 

 



MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KỲ II – LỚP 12D (2022- 2023 

TT Nội dung kiến thức 

 

 

 

Đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức 

Tổng 

 

 

% 

tổng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 
Vận dụng 

cao Số 

CH 

Thời 

gian 

Số 

CH 

Thời 

gian 

Số 

CH 

Thời 

gian 

Số 

CH 

Thời 

gian 

Số 

CH 

Thời 

gian 

TN 

 
  

1 Xây dựng CNXH ở miền 

Bắc, đấu tranh chống đế 

quốc Mĩ và chính quyền Sài 

Gòn ở miền Nam (1954- 

1965) 

Bài 21. Xây dựng CNXH ở miền 

Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và 

chính quyền Sài Gòn ở miền Nam 

(1954-1965) 
02 

 

1.5 

 

02 2.0     04 

 

 

3.5 10% 

2 Nhân dân hai miền trực tiếp 

chiến đấu chống đế quốc Mĩ 

xâm lược. Nhân dân miền 

Bắc vừa chiến đấu vừa sản 

xuất (1965- 1973) 

Bài 22. Nhân dân hai miền trực tiếp 

chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm 

lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến 

đấu vừa sản xuất (1965- 1973) 
03 2.25 03 3.0 02 4.0 01 2.5 09 

 

 

 

11.75 
22.5% 

3 Khôi phục và phát triển kinh 

tế -xã hội ở miền Bắc, giải 

phóng hoàn toàn miền Nam 

(1973- 1975) 

Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh 

tế -xã hội ở miền Bắc, giải phóng 

hoàn toàn miền Nam (1973- 1975) 03 2.25 02 2.0 04 8.0 01 2.5 10 

 

 

14.75 25% 

4 Việt Nam trong năm đầu sau 

thắng lợi của cuộc kháng 

chiến chống Mĩ, cứu nước 

năm 1975 

Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau 

thắng lợi của cuộc kháng chiến 

chống Mĩ,  

cứu nước năm 1975 
03 2.25 02 2.0 01 2.0 01 2.5 07 

 

 

8.75 17.5% 

5 Việt Nam xây dựng CNXH 

và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc 

(1976- 1986) 

Bài 25. Việt Nam xây dựng CNXH 

và đấu tranh bảo vệ  

Tổ quốc (1976- 1986) 
02 1.5 01 1.0     03 

 

2.5 

 
7.5% 

6 Đất nước trên đường đổi mới 

đi lên CNXH  

(1986- 2000) 

Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới 

đi lên CNXH  

(1986- 2000) 
03 2.25 02 2.0 01 2.0 01 2.5 07 

 

 

8.0 
17.5% 

Tổng  
16 12 12 12 08 16 04 10 40 

50 

phút 

100

% 

Tỉ lệ %   50% 30% 20% 10%    

Tỉ lệ chung%  80% 30% 100

% 

45 

phút 

100

% 



 


